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ABSTRACT

Biology is the science that studies life. Teaching biology always requires the use of tools such as pictures, 
diagrams, animal models, vitual experiement, etc. Among many softwares, ActivInspire software not only supports 
well the interaction between teachers and students during teaching process, but it also makes it easy for teachers 
to design abundant and useful pedagogical ideas. In addition, it supports assessment tasks for each student, groups 
of students and the total students in class. This article deals with the use of ActivInspire software to improve the 
teaching and studying the eleventh-grade biology in high school.
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1. ĐẶT VẤN ĐỀ

Sinh học là khoa học nghiên cứu về sự 
sống. Việc dạy học Sinh học luôn cần có sự hỗ 
trợ các phương tiện dạy học như tranh, ảnh, mô 
hình động vật, thí nghiệm ảo... Vì vậy, việc ứng 
dụng Công nghệ thông tin (CNTT) vào môn 
Sinh học đã phần nào giúp cho giáo viên (GV) 
dễ dàng hơn trong việc thiết kế bài giảng sinh 
động và thu hút được sự chú ý của học sinh (HS). 
Các chương trình tập huấn trước đây thường 
hướng GV sử dụng phần mềm Powerpoint để 
thiết kế bài giảng. Tuy nhiên, phần mềm này có 
một nhược điểm đó là không có được sự tương 
tác giữa HS, GV với nội dung bài giảng, nội 
dung bài học được xây dựng mang tính chất trình 
chiếu, chưa tạo được hứng thú cho người học. 
Chính vì vậy trong thời gian qua đã có khá nhiều 
những phần mềm được tạo ra nhằm khắc phục 
nhược điểm đó. Trong số các phần mềm, phần 
mềm ActivInspire hỗ trợ rất tốt sự tương tác 

Ứng dụng phần mềm ActivInspire  
trong dạy học Sinh học 11, THPT
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TÓM TẮT

Sinh học là khoa học nghiên cứu về sự sống. Việc dạy học Sinh học luôn cần có sự hỗ trợ các phương tiện 
dạy học như tranh, ảnh, mô hình động vật, thí nghiệm ảo... Trong số các phần mềm, phần mềm ActivInspire không 
chỉ hỗ trợ rất tốt sự tương tác giữa giáo viên với học sinh trong quá trình dạy học, ngoài ra phần mềm còn giúp cho 
giáo viên dễ dàng thiết kế những ý tưởng sư phạm phong phú, hữu ích, và hỗ trợ các nhiệm vụ đánh giá học tập với 
mỗi học sinh, các nhóm học sinh và toàn thể lớp học. Bài viết này đề cập tới việc ứng dụng phần mềm ActivInspire 
thiết kế hệ thống bài lên lớp nhằm nâng cao hiệu quả dạy và học bộ môn Sinh học lớp 11 ở trường THPT.  

Từ khóa: ActivInspire, dạy học tương tác, hệ thống tương tác, giáo án tương tác.
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giữa GV với HS trong quá trình dạy học, ngoài 
ra phần mềm còn giúp cho GV dễ dàng thiết kế 
những ý tưởng sư phạm phong phú, hữu ích, và 
hỗ trợ các nhiệm vụ đánh giá học tập với học 
sinh, các nhóm và toàn thể lớp học.

Từ những thực tế trên nên việc nghiên cứu 
“Ứng dụng phần mềm ActivInspire trong dạy 
học Sinh học lớp 11 chương trình cơ bản” có 
ý nghĩa quan trọng

2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP 
NGHIÊN CỨU

2.1. Đối tượng nghiên cứu: 

Phần mềm ActivInsprire, nội dung chương 
trình Sinh  học lớp 11

2.1.1. Khái quát về phần mềm

ActivInspire là phần mềm thiết kế bài lên 
lớp (BLL) nằm trong hệ thống dạy học tương tác 
(HTDHTT) (Digital Interative Classroom) của 



19

QUY NHON UNIVERSITY
SCIENCEJOURNAL OF

Journal of Science - Quy Nhon University, 2019, 13(4), 17-24

tập đoàn Giáo dục quốc tế Promethean (Vương 
quốc Anh). HTDHTT bao gồm các thiết bị cơ 
bản sau đây:1

- ActivBard (bảng tương tác)

- ActivPen (bút tương tác).

- Phần mềm ActivInspire và một số trình 
duyệt của phần mềm

+           Trình duyệt trang (PageBrowser) 

+    Trình duyệt tài nguyên 
(ResourceBrowser)

+     Trình duyệt thuộc tính 
(PropertiesBrowser)  

+       Trình duyệt thao tác  
(ActionBrowser)  

2.1.2. Khái quát nội dung chương trình sinh học 
lớp 11 cơ bản 

Chương trình Sinh học 11 kế thừa chương 
trình Sinh học ở bậc THCS (đã đề cập đến cơ thể 
Thực vật, Động vật cũng như con người ở mức 
giới thiệu giải phẫu hình thái của các nhóm Thực 
vật, Động vật chính cùng một số hiện tượng sinh 
lí, sinh thái, di truyền,…) nhưng được nâng cao ở 
mức khái quát hóa, đi sâu vào các quy luật và cơ 
chế hoạt động ở cấp độ cơ thể được xem như một 
hệ thống nhất và thống nhất với môi trường sống.

Chương trình Sinh học 11 nghiên cứu 
các quá trình sống diễn ra ở cơ thể Thực vật và 
Động vật - đặc trưng cho 2 phương thức dinh 
dưỡng khác nhau. Nội dung được tích hợp trong 
4 chương với nội dung như sau: 

Chương 1: Chuyển hóa vật chất và năng 
lượng 

Chương 2: Cảm ứng

Chương 3: Sinh trưởng và phát triển

Chương 4: Sinh sản

2.2. Phương pháp nghiên cứu: 

Phương pháp nghiên cứu lý thuyết, 
phương pháp điều tra cơ bản, phương pháp thực 

nghiệm sư phạm, phương pháp xử lý số liệu 
bằng phần mềm Excel.

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN

3.1. Thực trạng sử dụng ActivInspire trong 
dạy học sinh học

Chúng tôi đã tiến hành phát phiếu tham 
khảo ý kiến 60 GV THPT (ở các tỉnh: Quảng 
Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Gia Lai, ĐakLak với 
thâm niên giảng dạy khác nhau) về mức độ tiếp 
cận, sử dụng phần mềm ActivInspire vào dạy 
học sinh học và ưu điểm nổi bật của phần mềm. 
Kết quả tham khảo cho thấy 83,33% ý kiến cho 
rằng có thể tương tác trên bảng Activboard  giúp 
bài giảng sinh động, hấp dẫn, song chỉ có khoảng 
20,00% GV sử dụng phần mềm ActivInspire 
trong dạy học tương tác, số giáo viên chưa sử 
dụng hoặc thỉnh thoảng sử dụng vì cho rằng 
phần mềm này khó dùng, thao tác phức tạp. Sau 
khi tìm hiểu thấy được những mặt tích cực của 
phần mềm, chúng tôi mạnh dạn chọn nghiên cứu 
đề tài nhằm góp một phần nhỏ bé vào công cuộc 
đổi mới PPDH sinh học ở trường THPT.

3.2. Nguyên tắc lựa chọn và thiết kế bài lên lớp 
(BLL) bằng phần mềm ActivInspire

3.2.1. Nguyên tắc lựa chọn bài (3 nguyên tắc)

Nguyên tắc 1: Với BLL có kiến thức khó, 
trừu tượng thì có thể chèn các file flash, video thí 
nghiệm hoặc hình ảnh tĩnh, động với những hiệu 
ứng thích hợp.

Nguyên tắc 2: Với bài luyện tập, ôn tập 
cần hệ thống hóa kiến thức bằng bảng hoặc sơ 
đồ. Việc này sẽ tiết kiệm được thời gian thuyết 
trình. Tăng cường hoạt động của HS trên lớp 
thông qua các dạng bài tập tự luận, trắc nghiệm 
khách quan và các trò chơi ô chữ, ghép hình...

Nguyên tắc 3: Với bài thực hành thì không 
nên sử dụng phần mềm ActivInspire thiết kế 
BLL. Nếu có sử dụng thì nên chèn các file về thí 
nghiệm do GV thực hiện để HS củng cố kĩ năng 
thực hành, thí nghiệm và khắc sâu kiến thức.

3.2.2. Nguyên tắc thiết kế bài lên lớp (6 nguyên 
tắc)

Nguyên tắc 1: Đảm bảo đầy đủ, chính 
xác, khoa học về nội dung.



20

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN
KHOA HỌCTẠP CHÍ

Tạp chí Khoa học - Trường Đại học Quy Nhơn, 2019, 13(4), 17-24

Nguyên tắc 2: Bám sát mục tiêu về hình 
thành kiến thức, kĩ năng, tình cảm, thái độ và xác 
định trọng tâm của bài.

Nguyên tắc 3: Xác định kiểu BLL định 
thiết kế. Mỗi kiểu bài có cách thiết kế riêng.

Nguyên tắc 4: Căn cứ vào nội dung của 
bài, trình độ của HS để xác định PPDH phù hợp 
và tổ chức các hoạt động cụ thể.

Nguyên tắc 5: BLL phải phát huy được 
tính tích cực của HS, cần kết hợp các PPDH 
truyền thống với PPDH hiện đại, tạo điều kiện 
cho HS tương tác với bảng Activboard.

Nguyên tắc 6: Thu hút được sự chú ý của 
HS: chữ viết phải đủ lớn, màu sắc hài hòa, kiểu 
dáng phù hợp về mặt mĩ thuật; không nên đưa 
quá nhiều hình ảnh làm mờ nhạt trọng tâm bài 
học v.v…

3.3. Qui trình thiết kế bài lên lớp (7 bước)

Bước 1: Lên kế hoạch về nội dung và ý 
tưởng cho BLL

GV đọc kĩ SGK kết hợp với các tài liệu 
hướng dẫn giáo viên để xác định trọng tâm bài 
học. Ở từng nội dung cần truyền đạt cho HS, GV 
phải cân nhắc kĩ cách thức thực hiện, đưa ra 
dự định về tiến trình bài dạy, đặt ra hệ thống 
câu hỏi cho HS, chuẩn bị thí nghiệm, tranh ảnh, 
hình vẽ…

Bước 2: Lập bảng dự kiến nội dung chi 
tiết cho từng trang bảng lật

Trước hết cần chia BLL thành các hoạt 
động nhận thức cụ thể. Dựa vào các hoạt động 
để lập bảng dự kiến nội dung chi tiết cho từng 
trang bảng lật (flipchat). Nội dung bài học cần 
trình bày ngắn gọn, cô đọng. GV nên dùng sơ đồ 
để HS thấy rõ cấu trúc logic của vấn đề.

Bước 3: Sưu tầm tài liệu (hình ảnh, âm 
thanh, sơ đồ, phim thí nghiệm…)

GV cần truy cập internet để sưu tầm các 
hình ảnh, âm thanh, sơ đồ, mô phỏng, phim thí 
nghiệm phù hợp với nội dung của bài học. GV có 
thể tự làm một số tư liệu (bằng cách scan hình 
có sẵn trong sách giáo khoa (SGK) hay tài liệu 
tham khảo v.v…

Bước 4: Nhập nội dung cho từng trang 
bảng lật

GV tiến hành nhập nội dung bài học vào 
từng trang bảng lật như ý tưởng ban đầu. Có thể 
linh hoạt thay đổi vì khi lên lớp tùy vào đối tượng 
HS mà GV có những ý tưởng mới, phù hợp hơn.

Bước 5: Tạo hiệu ứng tương tác cho các 
đối tượng

GV chọn các đối tượng trên trang bảng 
lật và gán cho chúng những thuộc tính, hiệu ứng 
phù hợp với logic của BLL. Nhờ đó mà, BLL 
được tổ chức linh hoạt, thông tin được truy xuất 
kịp thời, HS dễ tiếp thu.

Bước 6: Chiếu thử trên máy tính, chỉnh 
sửa các sai sót, hoàn chỉnh BLL

Qua chiếu thử trên máy tính, GV kịp thời 
phát hiện và chỉnh sửa những sai sót để hoàn 
chỉnh BLL.

Bước 7: Lưu bài lên lớp

Sau khi hoàn tất các khâu, GV cần đặt tên 
file và nên lưu BLL vào thư mục nào dễ nhớ, dễ 
tìm kiếm khi sử dụng.

3.4. Hệ thống bài lên lớp thiết kế với phần 
mềm ActivInspire

Dựa trên những nguyên tắc và qui trình 
đã đề xuất ở trên chúng tôi tiến hành thiết kế 10 
BLL. Sau đây tôi xin trình bày minh họa một bài 
đã ứng dụng phần mềm ActivInspire
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Các trang bảng lật Ghi chú tiến trình Ghi chú cách thiết kế

- GV giới thiệu bài.

- GV click trang kế tiếp

Chèn hình. Trình duyệt tài 
nguyên/ tài nguyên của tôi/ 
hình ảnh

GV giới thiệu qua nội dung của 
bài

Coppy từ powepoint

- GV cho HS quan sát hình 
chiếc lá

- GV click vào hình để xuất 
hiện các yêu cầu cần thảo luận

- HS trả lời

- Thiết kế nội dung

- Chèn nền. Trình duyệt tài 
nguyên/ tài nguyên của tôi/ 
hình ảnh

- Tạo hiệu ứng ẩn hiện

- GV chiếu hình ảnh cấu tạo 
ngoài của chiếc lá.

- GV yêu cầu nêu bộ phận làm 
nhiệm vụ quang hợp chủ yếu 
của lá.

- GV click và kéo kính lúp soi 
trên chiếc lá thấy hình ảnh lục 
lạp

- HS thảo luận hoàn chỉnh kiến 
thức

- Thiết kế nội dung.

- Chèn nền. Trình duyệt tài 
nguyên/ tài nguyên của tôi/ 
hình ảnh

- Dùng mực thần kỳ tạo kính 
lúp quan sát

- Thiết kế nội dung

- Chèn hình ảnh. Trình duyệt 
tài nguyên/ tài nguyên của tôi/ 
hình ảnh
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Các trang bảng lật Ghi chú tiến trình Ghi chú cách thiết kế

GV click tiêu đề xuất hiện hình 
cấu tạo lục lạp

- HS quan sát, thảo luận nhóm 
hoàn thành PHT.

- HS lên ghi nội dung kiến thức 
vào bảng (tương tác với bảng)

- GV click hình xuất hiện đáp 
án.

- Thiết kế nội dung.

- Chèn hình ảnh. Trình duyệt 
tài nguyên/ tài nguyên của tôi/ 
hình ảnh

- Tạo hiệu ứng

Củng cố

- HS lên kéo thả cụm từ hoặc từ 
vào đúng vị trí.

Thiết kế nội dung.

- Chèn hình ảnh. Trình duyệt 
tài nguyên/ tài nguyên của tôi/ 
hình ảnh

Gán thuộc tính ẩn hiện cho các 
đối tượng

3.5. Thực nghiệm sư phạm và thảo luận

Sau khi sử dụng phần mềm ActivInspire 
thiết kế BLL, chúng tôi vận dụng vào thực 
nghiệm sư phạm 3 bài:  bài 3 “Thoát hơi nước”, 
bài 8: “Quang hợp ở thực vật”, bài 18: “Tuần 
hoàn máu” trong học kì I năm học 2018 - 2019 
tại trường THPT Trưng Vương tỉnh Bình Định.

- Chọn lớp thực nghiệm: 11A1, 11A3, 
11A5, 11A4, 11A2, 11A7.

- Bố trí thực nghiệm :

+ Lớp thực nghiệm (TN): sử dụng bài 
giảng soạn bằng phần mềm ActivInspire kết hợp 
với các phương pháp dạy học hợp lý.

+ Lớp đối chứng (ĐC) : không sử dụng bài 
giảng được soạn bằng phần mềm ActivInspire 
kết hợp với các phương pháp dạy học  sinh học 
phổ biến ở trường phổ thông.

+ Sử dụng phương pháp thực nghiệm song 
song (Qua điều tra kết quả học tập môn sinh của 
các lớp tương đương nhau, thực nghiệm lặp lại 

nhiều lần trên một đối tượng để kiểm chứng hiệu 
quả dạy học của bài giảng.)

Bảng 1. Bố trí thực nghiệm sư phạm

Bài Lớp TN Lớp ĐC

Bài 3 11A1 11A4

11A3 11A2

11A5 11A7

Bài 8 11A1 11A4

11A3 11A2

11A5 11A7

Bài 18 11A1 11A4

11A3 11A2

11A5 11A7

Các lớp TN và ĐC đồng đều về nội dung 
kiến thức, điều kiện học tập và trình độ kiến thức 
tương đương nhau, cùng nhau trả lời 15 câu hỏi 
trắc nghiệm.

Kết quả thực nghiệm.
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Bảng 2. Kết quả kiểm tra hiệu quả dạy học ở các lớp thực nghiệm và đối chứng

Câu
hỏi

Lớp thực nghiệm (TN) Lớp đối chứng (ĐC)

Số câu 
trả
lời

Số câu 
trả lời 
đúng

Tỉ lệ 
% câu 
trả lời 
đúng

Số 
câu 
trả 

lời sai

Tỉ lệ % 
câu trả 
lời sai

Số 
câu 
trả 
lời

Số câu 
trả lời 
đúng

Tỉ lệ 
% câu 
trả lời 
đúng

Số 
câu 

trả lời 
sai

Tỉ lệ % 
số câu 
trả lời 

sai

1 127 119 93,70 8 6,30 125 109 87,20 16 12,80

2 127 115 90,55 12 9,45 125 103 82,40 22 17,60

3 127 109 85,83 18 14,17 125 97 77,60 30 24,00

4  127 98 77,17 29 22,83 125 67 53,60 58 46,40

5 127 101 79,53 26 20,47 125 69 55,20 56 44,80

6 127 120 94,49 7 5,51 125 106 84,80 19 15,20

7 127 118 92,91 9 7,09 125 104 83,20 21 16,80

8 127 110 86,61 17 13,39 125 103 82,40 22 17,60

9 127 103 81,10 24 18,90 125 95 76,00 30 24,00

10 127 100 78,74 27 21,26 125 75 60,00 50 40,00

11 127 106 83,46 21 16,54 125 103 82,40 22 17,60

12 127 105 82,68 22 17,32 125 89 71,20 36 28,80

13 127 107 84,25 20 15,75 125 81 64,80 44 35,20

14 127 103 81,10 24 18,90 125 70 56,00 55 44,00

15 127 99 77,95 28 22,05 125 68 54,40 57 45,60

n=15 1.905 1.613 84,67 292 15,33 1.875 1.339 71,41 538 28,69

*Nhận xét và bàn luận:

- Dựa trên kết quả về số lượng và tỉ lệ câu 
trả lời đạt yêu cầu của hai lớp, chúng tôi thấy tỉ 
lệ câu trả lời đạt yêu cầu của lớp TN là 84,67% 
cao hơn so với lớp ĐC là 71,41%, bước đầu cho 
thấy kết quả kiểm tra ở lớp TN cao hơn lớp ĐC.

- Độ dao động giữa câu trả lời đúng có tỉ 
lệ cao nhất (94,49%) và tỉ lệ thấp nhất (77,17%) 
ở lớp TN là (17,32%), thấp hơn so với lớp ĐC 
(33,60%).  Điều đó chứng tỏ chất lượng học tập 
ở lớp TN có tính ổn định cao hơn so với lớp ĐC.

-  Số câu đạt yêu cầu từ 80% trở lên ở lớp 
TN là 11/15 câu, cao hơn so với lớp ĐC (6/15 
câu). Kết quả này cho thấy khả năng lĩnh hội và 
vận dụng kiến thức của HS trong lớp TN cao hơn 
so với lớp ĐC, cho thấy hiệu quả dạy học ở lớp 
TN cao hơn.

Bảng 3. So sánh các tham số về hiệu quả dạy học của 
lớp đối chứng và lớp thực nghiệm

Đạt yêu 
cầu ở lớp 

ĐC

Đạt yêu 
cầu ở lớp 

TN

Trung bình mẫu (X) 71,41 84,67

Sai số trung bình (m) 3,19 1,46

Độ lệch chuẩn (Sx) 12,37 5,66

Phương sai mẫu Sx
2 153,04 31,98

Td 3,78

Qua bảng, ta có thể thấy:

- Tỉ lệ câu trả lời đạt yêu cầu của lớp 
TN là 84,67 + 1,46, cao hơn so với lớp ĐC là 
(71,41 + 3,19).

- Độ sai khác giữa hai giá trị trung bình 
là 3,78 (p < 0,001), đây là kết quả có giá trị 
thống kê.
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Bảng 4.  Kết quả phân loại trình độ HS qua tổng hợp các bài kiểm tra ở lớp đối chứng và lớp thực nghiệm

Phương án Tổng 
bài

Yếu, kém Trung bình Khá, giỏi

Số lượng Tỉ lệ % Số lượng Tỉ lệ % Số lượng Tỉ lệ %

Thực nghiệm 381 27 7,09 75 19,68 279 73,23

Đối chứng 375 35 9,33 134 35,73 206 54,93

Quy ước: Trả lời đúng 1/5 câu: Kém, 2/5 
câu: Yếu, 3/5 câu: Trung bình, 4/5 câu: Khá, 5/5 
câu: Giỏi.

Qua bảng trên ta thấy:

- Tỉ lệ khá, giỏi của lớp TN (73,23%) cao 
hơn lớp ĐC (54,93%), ngược lại tỉ lệ trung bình 
và yếu, kém của lớp TN thấp hơn so với lớp ĐC. 
Độ lệch tiêu chuẩn của lớp TN (5,66) thấp hơn 
nhiều so với lớp ĐC (12,37) cho thấy kết quả 
kiểm tra ở lớp TN có tính ổn định cao hơn so với 
lớp ĐC. 

Kết quả phiếu nhận xét, đánh giá của HS 
về việc sử dụng phần mềm ActivInspire trong 
dạy học cho thấy đa số HS thích và rất thích được 
học giờ sinh có sử dụng phần mềm ActivInspire 
với bảng Activboard và bút Activpen (95,3%), 
đồng thời qua phiếu nhận xét, đánh giá có 85.8% 
nhận xét bài học sinh động, trực quan, dễ hiểu, 
dễ nhớ, nhớ lâu; 80,3%  nhận xét được tham gia 
nhiều hơn vào bài học.

Qua đó cho thấy việc ứng dụng phần mềm 
ActivInspire trong dạy học Sinh học đã góp phần 
nâng cao hiệu quả dạy học Sinh học ở trường 
THPT.

4. KẾT LUẬN

- Phần mềm ActivInspire hỗ trợ tốt cho 
việc dạy học tương tác, nó giúp cho giáo viên 
đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức dạy 
học, giúp giáo viên đỡ tốn thời gian để chuẩn 
bị đồ dùng dạy học, bài giảng sau thiết kế được 
lưu giữ trên máy tính, USB, lưu giữ trên mạng 
nên khó có thể bị mất. GV có thể chủ động sáng 
tạo trong việc lựa chọn các hình thức tổ chức, 
phương pháp dạy học theo hướng phát triển năng 
lực HS.

- Kết quả tham khảo ý kiến GV cho thấy, 
việc ứng dụng  phần mềm ActivInspire vào công 
tác giảng dạy ban đầu là một bài toán khó với các 
nhà giáo, đòi hỏi  bản thân người GV phải có một 
số vốn kỹ năng về vi tính giúp cho việc soạn thảo, 
lấy tư liệu, hoặc thiết kế bài giảng được dễ dàng.

- Kết quả thực nghiệm sư phạm cho thấy 
hiệu quả dạy học của phần mềm ActivInspire: 
GV thực hiện tốt vai trò tổ chức, HS chủ động, 
tích cực tương tác và tham gia vào các hoạt động 
đa dạng trong giờ học. Như vậy, việc ứng dụng 
phần mềm ActivInspire đã góp phần nâng cao 
hiệu quả dạy học môn Sinh học ở trường THPT.
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